
Quy hoạch 
Hiện 

trạng 
Tăng thêm 

(1) (2) (3)=(4)+(5) (4) (5) (6)

I
Công trình dự án cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh

Thừa Thiên Huế

Đất khu công nghiệp SKK

1 Khu công nghiệp Quảng Vinh SKK 150,00 150,00 Xã Quảng Vinh

Đất sử dụng cho mục đích công cộng cấp quốc gia,

cấp tỉnh

2 Quốc lộ 49B (mở rộng, nâng cấp) DGT 7,00 7,00
Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

3
Dự án đầu tư Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa 

Thiên Huế
DGT 35,00 35,00

Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

4 Đường vành đai 5 DGT 25,00 25,00 Huyện Quảng Điền

5
Tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam - đoạn 

qua tỉnh Thừa Thiên Huế
DGT 115,00 115,00

Tỉnh Thừa Thiên 

Huế

6
Đường nối Phong Điền Quảng Điền song song với 

đường sắt tốc độ cao
DGT 3,50 3,50 Huyện Quảng Điền

II Các công trình cấp tỉnh, huyện

 Đất trồng cây lâu năm CLN

7 Đất trồng cây dược liệu CLN 5,00 5,00 Xã Quảng Phú

8 Đất trồng cây ăn quả CLN 2,80 Xã Quảng Phú

Đất rừng phòng hộ RPH

9

Tổng hợp diện tích trồng rừng ngập nước. Dự án hiện

đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu

vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. (FMCR)

RPH 40,00 40,00 Huyện Quảng Điền

10

Tổng hợp diện tích trồng rừng ngập mặn và rừng ngập

nước. Dự án Đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá

tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc Chương trình Biến đổi khí

hậu (SP-RCC)

RPH 81,93 81,93 Huyện Quảng Điền

Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS

11
Chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang đất nuôi 

trồng thủy sản
NTS 44,50 44,50

Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

12
Chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng 

thủy sản kết hợp đánh bắt tôm cá tự nhiên
NTS 17,00 17,00 Xã Quảng Phước

Đất chăn nuôi tập trung CNT

13 Đất gia trại xã Quảng Lợi CNT 4,50 4,50 Xã Quảng Lợi

14 Khu chăn nuôi các thôn CNT 5,76 5,76 Xã Quảng Thọ

Đất nông nghiệp khác NKH

15 Hạ tầng khu sản xuất ứng dụng công nghệ mới NKH 0,26 0,26 Xã Quảng Công

16 Khu trang trại gia trại Hải Thành NKH 5,00 5,00 Xã Quảng Công

17 Khu trang trại, gia trại tập trung NKH 60,00 60,00 Xã Quảng Lợi

18 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Quảng Lợi 1 NKH 17,49 17,49 Xã Quảng Lợi

19 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Quảng Lợi 2 NKH 10,10 10,10 Xã Quảng Lợi

20 Khu trang trại nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao NKH 38,00 38,00 Xã Quảng Lợi

21 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Quảng Thái NKH 10,18 10,18 Xã Quảng Thái

22 Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Quảng Thái NKH 9,11 9,11 Xã Quảng Thái

23 Khu trồng trọt, chăn nuôi Cồn Chọ NKH 5,00 Xã Quảng Phú

24 Phát triển trang trại,gia trại NKH 23,00 23,00 Xã QuảngVinh

25 Phát triển gia trại, trang trại NKH 42,00 42,00 Xã Quảng Phước

26
Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp dịch 

vụ, du lịch thị trấn Sịa
NKH 7,00 7,00 Thị trấn Sịa

27 Khu sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái NKH 15,77 15,77 Xã Quảng Thọ

Đất ở tại nông thôn ONT

28
Quy hoạch khu dân cư thôn Đông Xuyên (từ cầu HTX 

đến cầu Phú Lương A)
ONT 2,20 2,20 Xã Quảng An

Biểu 10/CH
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29 Khu dân cư thôn Đông Xuyên ONT 0,31 0,31 Xã Quảng An

30 Khu quy hoạch phía Nam UBND xã ONT 2,20 2,20 Xã Quảng An

31 Khu dân cư thôn Phú Lương B ONT 3,90 3,90 Xã Quảng An

32 Khu dân cư Đông Quảng An ONT 4,20 4,20 Xã Quảng An

33 Khu quy hoạch đấu giá đất ở thôn An Xuân Tây ONT 0,22 0,22 Xã Quảng An

34 Khu dân cư An Xuân Bắc ONT 0,54 0,54 Xã Quảng An

35
Khu dân cư thôn Phước Thanh (Từ trụ sở Công An xã 

đến ngã ba Pheo)
ONT 6,00 6,00 Xã Quảng An

36 Khu dân cư thôn Phước Thanh (Giáp cầu Ông Đạm) ONT 1,90 1,90 Xã Quảng An

37 Khu dân cư thôn Mỹ Xá – Phước Thanh (Pheo) ONT 2,00 2,00 Xã Quảng An

38 Khu dân cư thôn An Xuân Tây ONT 0,06 0,06 Xã Quảng An

39

Khu dân cư đường An Xuân - Đông Xuyên thuộc đường 

Dự án Laram (từ trường Hóa Châu đến khu dân cư An 

Xuân Tây)

ONT 2,50 2,50 Xã Quảng An

40 Đất đất xen ghép xã Quảng An ONT 1,00 1,00 Xã Quảng An

41 Khu dân cư Tây Quảng An ONT 2,70 2,70 Xã Quảng An

42 Khu quy hoạch Cồn mồ Rọt ngoài An Xuân Tây ONT 2,20 2,20 Xã Quảng An

43
Khu quy hoạch Cồn mồ Mã Côi (Mã Chứa) Phú Lương 

B
ONT 0,10 0,10 Xã Quảng An

44 Đất xen ghép thôn Phước Thanh ONT 0,30 0,30 Xã Quảng An

45 Khu dân cư phía sau chợ An Xuân ONT 4,00 4,00 Xã Quảng An

46 Khu dân cư xen ghép thôn Mỹ Xá ONT 2,00 2,00 Xã Quảng An

47
Khu dân cư Đạt Dài thôn An Xuân Tây (Từ nhà ông 

Thương đến nhà ông Tuất)
ONT 1,00 1,00 Xã Quảng An

48 Điểm dân cư thôn Cương Giáng, Hải Thành, Tân Thành ONT 12,00 12,00 Xã Quảng Công

49
Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Công 

(2.0 ha)
ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Công

50 Điểm dân cư thôn 3,4 ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Công

51 Đất xen ghép dân cư, tái định cư các thôn toàn xã ONT 4,50 4,50 Xã Quảng Công

52 Khu dân cư Đông Quảng Lợi ONT 3,00 3,00 Xã Quảng Lợi

53 Khu dân cư kết hợp TMDV trung tâm xã ONT 4,50 4,50 Xã Quảng Lợi

54 Khu dân cư thôn Thủy Lập ONT 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

55 Khu dân cư thôn Mỹ Thạnh ONT 4,00 4,00 Xã Quảng Lợi

56 Khu dân cư thôn Tháp Nhuận ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Lợi

57 Khu dân cư thôn Hà Lạc ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Lợi

58 Khu dân cư thôn Ngư Mỹ Thạnh ONT 0,75 0,75 Xã Quảng Lợi

59
Dân cư xen ghép các thôn Hà Lạc, Thủy Lập, Tháp 

Nhuận (0.45 ha)
ONT 0,45 0,45 Xã Quảng Lợi

60 Khu dân cư Hà Công - Cồn Đường ONT 3,20 3,20 Xã Quảng Lợi

61 Đất xen ghép xã Quảng Lợi ONT 8,00 8,00 Xã Quảng Lợi

62 Khu dân cư đường Nguyễn Vịnh ONT 4,00 4,00 Xã Quảng Lợi

63 Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ thôn Cư Lạc ONT 0,30 0,30 Xã Quảng Lợi

64 Đất xen ghép thôn Mỹ Thạnh ONT 2,50 2,50 Xã Quảng Lợi

65
Khu dân cư Quảng Lợi (Phía trên đường Phạm Quang 

Ái)
ONT 14,00 14,00 Xã Quảng Lợi

66 Khu dân cư xã Quảng Lợi ONT 10,00 10,00 Xã Quảng Lợi

67 Phân lô đấu giá dọc trục đường Tái định cư ONT 10,00 10,00 Xã Quảng Ngạn

68 Phân lô đấu giá thôn 2 ONT 0,30 0,30 Xã Quảng Ngạn

69 Phân lô xen ghép thôn 3, Tân Mỹ ONT 8,00 8,00 Xã Quảng Ngạn

70 Dân cư thôn 3 (Cạnh chợ Vĩnh Tu) ONT 0,30 0,30 Xã Quảng Ngạn

71 Khu dân cư thôn Tân Mỹ ONT 5,00 5,00 Xã Quảng Ngạn

72
Điểm dân cư xen ghép thôn 13 (đường đi khu du lich 

đầm phá)
ONT 0,87 0,87 Xã Quảng Ngạn

73 Khu dân cư xen ghép thôn 2 ONT 1,10 1,10 Xã Quảng Ngạn

74 Phân lô đấu giá thôn Vĩnh Tu ONT 0,20 0,20 Xã Quảng Ngạn

75 Phân lô đấu giá thôn 1 ONT 0,56 0,56 Xã Quảng Ngạn

76
Khu tái định cư xen ghép thôn Tây Hải, Tân Mỹ, Đông 

Hải
ONT 0,30 0,30 Xã Quảng Ngạn

77 Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ thôn Tân Mỹ ONT 0,50 0,50 Xã Quảng Ngạn

78 Khu dân cư tập trung chợ Vĩnh Tu ONT 1,5 1,5 Xã Quảng Ngạn

79 Khu dân cư xen ghép thôn Tân Mỹ ONT 0,6 0,6 Xã Quảng Ngạn

80 Khu tái định cư xen ghép thôn Tây Hải, Đông Hải ONT 0,14 0,14 Xã Quảng Ngạn

81 Khu dân cư xen ghép thôn Vĩnh Tu ONT 0,13 0,13 Xã Quảng Ngạn



82 Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hải ONT 0,13 0,13 Xã Quảng Ngạn

83 Khu dân cư kết hợp thương mại, dịch vụ ven Sông Bồ ONT 1,20 1,20 Xã Quảng Phú

84 Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Phú ONT 1,21 1,21 Xã Quảng Phú

85 Điểm dân cư Bác Vọng Đông ONT 0,87 0,87 Xã Quảng Phú

86 Khu dân cư khu vực Đồng Lăng ONT 2,80 2,80 Xã Quảng Phú

87 Khu dân cư khu vực Lê Phong (thôn Bác Vọng Tây) ONT 3,50 3,50 Xã Quảng Phú

88 Khu dân cư Nho Lâm ONT 0,50 0,50 Xã Quảng Phú

89 Khu dân cư khu vực Bao La Đức Nhuận ONT 3,70 3,70 Xã Quảng Phú

90 Khu dân cư khu vực Nội Bài – Phú Lễ ONT 0,80 0,80 Xã Quảng Phú

91 Khu dân cư thôn Phú Lễ (Trạm tăng áp) ONT 0,40 0,40 Xã Quảng Phú

92 Khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Hạ Lang ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Phú

93 Khu dân cư Ruộng Họ - Xuân Tùy ONT 1,20 1,20 Xã Quảng Phú

94
Khu dân cư thôn Hạ Lang (Trước trường mầm non Sao 

Mai 1 và Trường Tiểu học số 1)
ONT 4,10 4,10 Xã Quảng Phú

95 Khu dân cư thôn Hạ Lang (Phía Tây chợ Quảng Phú) ONT 2,50 2,50 Xã Quảng Phú

96
Khu dân cư thôn Nam Phù Nho Lâm (Khu vực Nho 

Lâm)
ONT 0,85 0,85 Xã Quảng Phú

97
Khu dân cư kết hợp chỉnh trang tỉnh lộ 8 khu vực Nông 

Cơ- Hạ Lang
ONT 5,00 5,00 Xã Quảng Phú

98
Điểm dân cư kết hợp thương mại dịch vụ thôn Hạ Lang

ONT 5,00 5,00 Xã Quảng Phú

99
Điểm dân cư khu vực phía sau trường TH số 1 Quảng

Phước và trường THCS Ngô Thế Lân
ONT 0,95 0,95 Xã Quảng Phước

100
Điểm dân cư thôn Thủ Lễ 3 dọc tuyến về Phú Lương,

khu dân cư thôn Khuông Phò
ONT 0,90 0,90 Xã Quảng Phước

101
Điểm dân cư Cồn Văn, dọc đường liên thôn Khuôn Phò

Xóm Chứa, dọc sông diên Hồng
ONT 2,58 2,58 Xã Quảng Phước

102 Khu quy hoạch dân cư cửa rào Nam và Hói Đen ONT 2,05 2,05 Xã Quảng Phước

103 Khu dân cư thôn Mai Dương ONT 1,70 1,70 Xã Quảng Phước

104 Khu dân cư thôn Lâm Lý( Xứ tân canh thượng) ONT 0,80 0,80 Xã Quảng Phước

105
Khu quy hoạch dân cư thôn Lâm Lý (khu vực xứ đồng

đầm ngoại Phước Lâm)
ONT 1,30 1,30 Xã Quảng Phước

106
Khu quy hoạch dân cư thôn Hà Đồ - Phước Lập (khu

vực Hà Đồ)
ONT 2,50 2,50 Xã Quảng Phước

107 Đất xen ghép xã Quảng Phước ONT 1,00 1,00 Xã Quảng Phước

108 Khu dân cư xen ghép Thủ Lễ 2 (Khu vực Hói Đen) ONT 0,50 0,50 Xã Quảng Phước

109 Khu dân cư Cồn Đầm, thôn Khuông Phò Đông ONT 2,40 2,40 Xã Quảng Phước

110
Khu xen ghép các thôn Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập,

Khuông Phò Đông, Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3
ONT 3,00 3,00 Xã Quảng Phước

111 Khu phố chợ vùng Trung tâm xã (cạnh nhà văn hóa) ONT 1,30 1,30 Xã Quảng Thái

112 Dân cư khu vực Chợ Nịu cũ chuyển sang đất ở ONT 0,09 0,09 Xã Quảng Thái

113 Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư xã Quảng Thái ONT 3,00 3,00 Xã Quảng Thái

114
Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ (Nhà văn hóa thôn 

Đông Hồ cũ)
ONT 0,081 0,081 Xã Quảng Thái

115
Khu dân cư xen ghép thôn Đông Hồ (Nhà văn hóa thôn 

Đông Cao cũ)
ONT 0,11 0,11 Xã Quảng Thái

116
Khu dân cư xen ghép thôn Trung Kiều (Trụ sở UBND 

xã cũ)
ONT 0,27 0,27 Xã Quảng Thái

117 Khu dân cư xen ghép thôn Trung Kiều (Nhà công vụ) ONT 0,083 0,083 Xã Quảng Thái

118
Khu dân cư xen ghép thôn Lai Hà (Nhà Mẫu giáo Lai 

Hà)
ONT 0,173 0,173 Xã Quảng Thái

119 Khu dân cư dọc tỉnh lộ 11C ONT 17,00 17,00 Xã Quảng Thái

120 Khu dân cư Bến Miệu ONT 1,00 1,00 Xã Quảng Thái

121 Khu dân cư thôn Tây Hoàng ONT 2,20 2,20 Xã Quảng Thái

122 Đất xen ghép xã Quảng Thái ONT 3,30 3,30 Xã Quảng Thái

123 Khu dân cư đường ra thôn Trung Làng ONT 1,30 1,30 Xã Quảng Thái

124 Khu xen ghép thôn Đông Hồ ONT 0,27 0,27 Xã Quảng Thái

125 Khu dân cư nông thôn phía Nam thôn Nam Giảng ONT 31,00 31,00 Xã Quảng Thái

126
Khu dân cư dọc trục thôn Trung Kiều-Trằm Ngang và 

Trang trại
ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Thái

127
Khu dân cư thôn Trung Kiều dọc TL 4 tiếp giáp trường 

THCS Lê Xuân
ONT 1,54 1,54 Xã Quảng Thái

128 Khu dân cư thôn Trung Làng (Xóm mới) ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Thái

129 Khu dân cư giáp TL4 thôn Tây Hoàng ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Thái

130 Khu dân cư xứ Đồng - Đồng Dạ thôn Lai Hà ONT 1,23 1,23 Xã Quảng Thái



131 Khu dân cư thôn Lai Hà đối diện nghĩa địa ONT 0,53 0,53 Xã Quảng Thái

132
Khu dân cư thôn Lai Hà (Giải tỏa nghĩa địa cạnh sân 

bóng)
ONT 0,41 0,41 Xã Quảng Thái

133 Đất ở từ cầu Niêm Phò đến cầu Phò Nam B ONT 1,18 1,18 Xã Quảng Thọ

134 Khu dân cư từ HTX số 1 đến xóm ông Hưng ONT 2,07 2,07 Xã Quảng Thọ

135 Khu dân cư ven đường WB (La Vân Thượng) ONT 1,24 1,24 Xã Quảng Thọ

136 Đất xen ghép thôn La Vân Hạ ONT 3,60 3,60 Xã Quảng Thọ

137 Đất xen ghép thôn Lương Cổ ONT 0,10 0,10 Xã Quảng Thọ

138 Khu dân cư Chợ Phước Yên ONT 1,00 1,00 Xã Quảng Thọ

139 Đất ở xen ghép ( trạm y tế cũ) ONT 0,15 0,15 Xã Quảng Thọ

140 Khu dân cư thôn Phò Nam A ONT 0,20 0,20 Xã Quảng Thọ

141 Đất xen ghép thôn Niêm Phò ONT 0,25 0,25 Xã Quảng Thọ

142 Đất xen ghép thôn La Vân Thượng ONT 2,32 2,32 Xã Quảng Thọ

143 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cữa ngõ phía Nam ONT 10,50 3,00 Xã Quảng Thọ

144 Đất ở dự trữ ONT 6,00 6,00 Xã Quảng Thọ

145
Khu dân từ cầu Niêm Phò đến cổng khu di tích Nguyễn 

Chí Thanh
ONT 4,75 4,75 Xã Quảng Thọ

146 Khu dân cư thôn Phò Nam B ONT 0,85 0,85 Xã Quảng Thọ

147 Đất ở phía sau trụ sở UBND xã ONT 7,60 7,60 Xã Quảng Thọ

148 Khu dân cư Trung tâm thương mại xã Quảng Thọ ONT 1,60 1,60 Xã Quảng Thọ

149 Điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Quảng Thọ ONT 21,00 21,00 Xã Quảng Thọ

150 Đất xen ghép thôn Phước Yên ONT 8,33 8,33 Xã Quảng Thọ

151 Đất xen ghép thôn Tân Xuân Lai ONT 2,98 2,98 Xã Quảng Thọ

152 Khu dân cư khu trung tâm xã ONT 4,96 4,96 Xã Quảng Vinh

153 Khu dân cư Đồng Bào-Lai Lâm ONT 4,43 4,43 Xã Quảng Vinh

154 Khu dân cư chợ Nang Cũ ONT 0,50 0,50 Xã Quảng Vinh

155 Khu dân cư cầu Đức Trọng-Phổ Lại ONT 2,20 2,20 Xã Quảng Vinh

156 Khu dân cư Đồng Bào - Đức Trọng ONT 4,27 4,27 Xã Quảng Vinh

157 Khu dân cư Trung tâm thương mại ONT 1,50 1,50 Xã Quảng Vinh

158 Khu dân cư Cồn Dơi (giai đoạn 2) ONT 0,80 0,80 Xã Quảng Vinh

159 Khu dân cư Thanh Cần – Trọng Đức ONT 2,25 2,25 Xã Quảng Vinh

160 Khu dân cư thôn Đức Trọng ONT 1,30 1,30 Xã Quảng Vinh

161 Đất xen ghép xã Quảng Vinh ONT 3,00 3,00 Xã Quảng Vinh

162
Điểm dân cư xen ghép thôn Sơn Tùng (HTX mua bán 

cũ)
ONT 0,06 0,06 Xã Quảng Vinh

163
Điểm dân cư xen ghép thôn Phổ Lại (Dọc TL 11A, gần 

Nhà hàng tiệc cưới Hoài Ân)
ONT 3,55 3,55 Xã Quảng Vinh

164 Điểm dân cư xen ghép thôn Phổ Lại (Đội 5) ONT 4,20 4,20 Xã Quảng Vinh

165 Điểm dân cư xen ghép Lai Lâm ONT 2,00 2,00 Xã Quảng Vinh

166
Khu dân cư kêt hợp thương mại dịch vụ khu công 

nghiệp Quảng Vinh
ONT 13,50 13,50 Xã Quảng Vinh

167 Quỹ đất ở xen ghép trong khu dân cư các xã ONT 9,00 9,00 Huyện Quảng Điền

168

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong

khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa

bàn huyện (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số

64-CP ngày 27/9/1993)

ONT 40,00 40,00 Huyện Quảng Điền

169
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở 

trong cùng một thửa đất ở sang đất ở trên địa bàn huyện
ONT 66,00 66,00 Huyện Quảng Điền

Đất ở tại đô thị ODT

170 Khu dân cư chợ Tây Ba ODT 5,00 5,00 Xã Quảng Thành

171 Khu dân cư  2 bên dọc tuyến đường Tây Quảng Thành ODT 10,00 10,00 Xã Quảng Thành

172

Hạ tầng kỹ thuật giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng 

chỉnh trang kết hợp phát triển quỹ đất khu phía Đông 

đường tỉnh lộ 4 đoạn từ cầu Tây Thành đến chợ Tây Ba 

(Cồn mồ Khổn)

ODT 3,00 3,00 Xã Quảng Thành

173 Điểm dân cư Đạt Điều - Chùa Cựu ODT 1,71 1,71 Xã Quảng Thành

174 Khu dân cư Tây Xuyên – Phú Ngạn ODT 1,00 1,00 Xã Quảng Thành

175 Khu dân cư Cồn Dương - Kim Đôi- Hậu Thôn ODT 1,10 1,10 Xã Quảng Thành

176 Khu dân cư Ruộng Quan ODT 2,00 2,00 Xã Quảng Thành

177
Khu dân cư Tiền Giang và nhà trưng bày Hóa Châu thôn 

Thành Trung
ODT 2,10 2,10 Xã Quảng Thành

178 Đất xen ghép xã Quảng Thành ODT 3,00 3,00 Xã Quảng Thành

179 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Quảng Thành ODT 1,55 1,55 Xã Quảng Thành



180 Khu dân cư Thượng Thôn, Tiền Đình, Thanh Hà ODT 5,00 5,00 Xã Quảng Thành

181 Khu dân cư Mã Lục – Ruộng Nương ODT 0,11 0,11 Xã Quảng Thành

182 Khu dân cư bờ sông An Thành ODT 6,80 6,80 Xã Quảng Thành

183 Khu dân cư cây xanh Thủy Điền ODT 0,20 0,20 Xã Quảng Thành

184
Phát triển quỹ đất khu dân cư phía Bắc TTTM, thuộc 

khu quy hoạch bến xe khách huyện Quảng Điền
ODT 4,63 4,63 Thị trấn Sịa

185 Đất ở kết hợp thương mại dịch vụ (Trụ sở UB cũ) ODT 1,00 1,00 Thị trấn Sịa

186 Khu dân cư Đông Quảng Lợi ODT 1,00 1,00 Thị trấn Sịa

187 Khu dân cư Uất Mậu ODT 3,50 3,50 Thị trấn Sịa

188 Khu dân cư dọc đường Hóa Châu ODT 30,00 30,00

Xã Quảng Vinh, 

Xã Quảng Lợi, Thị 

trấn Sịa

189 Điểm dân cư Giang Đông và bố trí Tái định cư ODT 0,50 0,50 Thị trấn Sịa

190
Chỉnh trang đô thị, thị trấn Sịa (Khu vực Nam Thủ Lễ: 

Di tích Đình Thủ Lễ)
ODT 0,25 0,25 Thị trấn Sịa

191
Tái định cư cho các hộ bị thu hồi để thực hiện dự án 

Chỉnh trang đô thị Thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ)
ODT 0,04 0,04 Thị trấn Sịa

192 Giải phóng mặt bằng và hạ tầng khu dân cư Thủ Lễ Nam ODT 2,20 2,20 Thị trấn Sịa

193 Khu dân cư Giang Đông ODT 7,05 7,05 Thị trấn Sịa

194 Khu dân cư phía đông đường Nguyễn Vịnh ODT 23,00 23,00 Thị trấn Sịa

195 Khu dân cư phía Bắc trung tâm chính trị huyện ODT 0,50 0,50 Thị trấn Sịa

196 Khu dân cư phía Bắc nhà văn hóa huyện ODT 3,60 3,60 Thị trấn Sịa

197 Khu dân cư Thủ Lễ Nam ODT 4,38 4,38 Thị trấn Sịa

198 Khu dân cư Vân Căn ODT 2,70 2,70 Thị trấn Sịa

199 Khu dân cư An Gia ODT 1,50 1,50 Thị trấn Sịa

200 Đất ở Khuông Phò Nam (cạnh nhà văn hóa thị trấn Sịa) ODT 0,33 0,33 Thị trấn Sịa

201 Đất xen ghép Thị trấn Sịa ODT 2,00 2,00 Thị trấn Sịa

202 Khu dân cư tổ dân phố Uất Mậu ODT 3,50 3,50 Thị trấn Sịa

203 Khu dân cư phía Nam thị trấn Sịa ODT 7,80 7,80 Thị trấn Sịa

204
Dự án nhà ở thương mại khu phía Nam thị trấn Sịa (vị 

trí 2)
ODT 10,00 10,00 Thị trấn Sịa

205 Khu dân cư phía sau Nhà văn hóa ODT 1,20 1,20 Thị trấn Sịa

206
Khu dân cư tổ dân phố An Gia (Trung tâm giáo dục giáo 

dục thường xuyên cũ)
ODT 0,40 0,40 Thị trấn Sịa

207 Đất xen ghép Thị trấn Sịa ODT 3,00 3,00 Thị trấn Sịa

208
Chuyển mục đích đất trụ sở cơ quan cũ sang đất ở kết 

hợp thương mại dịch vụ
ODT 4,20 4,20 Thị trấn Sịa

209 Quỹ đất ở đô thị xen ghép trong khu dân cư ODT 3,00 3,00 Huyện Quảng Điền

210

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong 

khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình cá nhân trên địa 

bàn huyện (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 

64-CP ngày 27/9/1993)

ODT 4,00 4,00 Huyện Quảng Điền

211
Chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở 

trong cùng một thửa đất ở sang đất ở trên địa bàn huyện
ODT 11,00 11,00 Huyện Quảng Điền

Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

212
Nhà làm việc xã Quảng Phú, hạng mục Trung tâm một 

cửa kết hợp nhà làm việc
TSC 0,15 0,15 Xã Quảng Phú

213 Khu hành chính công huyện Quảng Điền TSC 10,50 10,50 Thị trấn Sịa

214 Đất xây dựng trụ sở cơ quan thị trấn Sịa TSC 2,50 2,50 Thị trấn Sịa

215 Đất dự trữ cho xây dựng trụ sở cơ quan TSC 5,00 5,00 Huyện Quảng Điền

216 Xây dựng mới ban chỉ huy quân sự xã TSC 0,08 0,08 Xã Quảng Vinh

217 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã TSC 0,25 0,25 Xã Quảng Lợi

218
Trụ sở BCHQS xã kết hợp dự phòng đất công trình công 

cộng xã
TSC 0,67 0,67 Xã Quảng Thọ

219 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã TSC 0,2 0,2 Xã Quảng Công

220 Trụ sở Ban chỉ huy quân sự xã TSC 0,2 0,2 Xã Quảng Ngạn

221 Đất quốc phòng CQP

222 Đất quốc phòng CQP 1,00 1,00 Xã Quảng Công

223 Đất quốc phòng CQP 20,00 20,00 Xã Quảng Lợi



224
Hạ tầng kỹ thuật và công trình chống lấn chiếm của cục

72/ Tổng cục II thuộc địa bản xã Quảng Ngạn 
CQP 12,60 12,60 Xã Quảng Ngạn

225 Đất quốc phòng CQP 40,00 40,00 Xã Quảng Thái

226 Đất quốc phòng CQP 44,00 44,00 Xã Quảng Vinh

Đất an ninh CAN

227 Công an xã Quảng An CAN 0,15 0,15 Xã Quảng An

228 Công an xã Quảng Công CAN 0,15 0,15 Xã Quảng Công

229 Công an xã Quảng Lợi CAN 0,20 0,20 Xã Quảng Lợi

230 Công an xã Quảng Ngạn CAN 0,16 0,16 Xã Quảng Ngạn

231 Công an xã Quảng Phú CAN 0,15 0,15 Xã Quảng Phú

232 Công an xã Quảng Phước CAN 0,14 0,14 Xã Quảng Phước

233 Công an xã Quảng Thái CAN 0,12 0,12 Xã Quảng Thái

234 Công an xã Quảng Thành CAN 0,14 0,14 Xã Quảng Thành

235 Công an xã Quảng Thọ CAN 0,14 0,14 Xã Quảng Thọ

236 Công an xã Quảng Vinh CAN 0,16 0,16 Xã Quảng Vinh

237
Công an đảm bảo ANTT, PCCC & CNCH tại Khu công 

nghiệp Quảng Vinh, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền
CAN 2,00 2,00 Xã Quảng Vinh

238 Công an thị trấn Sịa CAN 0,20 0,20 Thị trấn Sịa

239 Trụ sở làm việc công an huyện Quảng Điền (vị trí mới) CAN 4,97 4,97 Thị trấn Sịa

Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH

240 Khu thiết chế thể thao trung tâm xã DVH 0,48 0,48 Xã Quảng An

241
Xây dựng Nhà văn hóa và khu thể thao thôn An Xuân

Tây
DVH 0,17 Xã Quảng An

242
Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng 

Ngạn
DVH 1,99 1,99 Xã Quảng Ngạn

243
Khu thiết chế văn hóa - thể thao trung tâm xã Quảng 

Thái
DVH 3,38 3,38 Xã Quảng Thái

244
Khu thiết chế văn hóa, khu vực vui chơi, giải trí công

cộng trung tâm xã Quảng Thọ
DVH 0,91 0,91 Xã Quảng Thọ

245 Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu DVH 0,50 0,50 Xã Quảng Thọ

246
Khu văn hóa thể thao thôn Niêm Phò, Phò Nam A, Phò 

Nam B, Tân Xuân Lai
DVH 1,00 1,00 Xã Quảng Thọ

247 Quỹ đất dự trữ đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 2,00 2,00 Huyện Quảng Điền

 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT

248 Trạm y tế xã DYT 0,20 0,20 Xã Quảng Công

249 Di dời trạm y tế xã DYT 0,47 0,30 Xã Quảng Vinh

250 Mở rộng trạm y tế xã DYT 0,13 0,13 Xã Quảng Lợi

251 Mở rộng bệnh viện huyện DYT 2,00 2,00 Thị trấn Sịa

252 Quỹ đất dự trữ cơ sở y tế DYT 2,00 2,00 Huyện Quảng Điền

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD

253 Mở rộng trường Hóa Châu DGD 0,20 0,20 Xã Quảng An

254 Mở rộng trường mầm non Đông Phú (Cơ sở chính) DGD 0,06 0,06 Xã Quảng An

255 Trường THPT Tố Hữu (giai đoạn 2) DGD 0,50 0,50 Xã Quảng Công

256 Mở rộng trường mầm non Quảng Công về phía Tây DGD 0,35 0,35 Xã Quảng Công

257 Mở rộng trường Mầm non thôn Thủy Lập, Hà Lạc DGD 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

258 Trường THCS Nguyễn Đình Anh DGD 0,40 0,40 Xã Quảng Lợi

259 Mở rộng trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi DGD 1,30 1,30 Xã Quảng Lợi

260 Mở rộng trường Mầm non Quảng Phước (cơ sở 1) DGD 0,14 0,14 Xã Quảng Phước

261
Khu thực hành nuôi trồng thủy sản nước lợ của Trường

Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế
DGD 4,00 4,00 Xã Quảng Phước

262 Mở rộng trường THCS Lê Xuân DGD 0,20 0,20 Xã Quảng Thái

263 Mở rộng trường tiểu học xã Quảng Thái (Cơ sở 2) DGD 0,10 0,10 Xã Quảng Thái

264 Mở rộng trường mầm non Quảng Thái (Trung Kiều) DGD 0,10 0,10 Xã Quảng Thái

265 Trường tư thục xã Quảng Thái DGD 0,8 0,8 Xã Quảng Thái

266 Mở rộng trường mầm non Kim Thành (lập hồ sơ) DGD 0,40 0,40 Xã Quảng Thành

267 Mở rộng trường THCS Trần Thúc Nhẫn DGD 1,40 1,40 Xã Quảng Thọ

268 Mở rộng trường Tiểu học Quảng Thọ DGD 0,07 0,07 Xã Quảng Thọ

269 Mở rộng trường THCS Nguyễn Hữu Đà DGD 0,23 0,17 Xã Quảng Vinh

270
Mở rộng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên
DGD 1,70 1,70 Thị trấn Sịa

271 Mở rộng trường tiểu học số 1, số 2 DGD 0,83 0,83 Thị trấn Sịa



272 Mở rộng trường mầm non Sơn Ca 1 DGD 0,10 0,10 Thị trấn Sịa

273 Mở rộng trường mầm non Phú Thanh DGD 0,30 0,30 Xã Quảng Thành

274 Trường THCS Nguyễn Hữu Dật DGD 0,35 0,35 Xã Quảng An

275 Trường THCS Phan Thế Phương DGD 0,83 0,83 Xã Quảng Công

276 Mở rộng trường Tiểu học Xã Quảng Ngạn DGD 0,43 0,43 Xã Quảng Ngạn

277 Mở rộng trường Mầm non Họa Mi 1 DGD 0,27 0,27 Xã Quảng Vinh

278 Mở rộng trường Mầm non Sao Mai 1 (Cơ sở Hạ Lang) DGD 0,4 0,4 Xã Quảng Phú

279 Trường ngoài công lập DGD 2,38 2,38 Xã Quảng Phú

280 Mở rộng trường Tiểu học số 2 Quảng Lợi DGD 0,4 0,4 Xã Quảng Lợi

281 Trường Nguyễn Chí Thanh DGD 1,15 1,15 Thị trấn Sịa

282
Mở rộng khuôn viên trường mầm non Quảng Thọ, cơ sở 

Phước Yên
DGD 0,2 0,2 Xã Quảng Thọ

283
Dự phòng xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo xã Quảng 

Thọ
DGD 1,22 1,22 Xã Quảng Thọ

284 Quỹ đất dự trữ cho xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo DGD 2,00 2,00 Huyện Quảng Điền

Đất xây dựng cơ sở thể dục - thể thao DTT

285

Đất thể dục thể thao thôn Đông Phú, thôn Mỹ Xá, thôn 

An Xuân Tây, thôn Phú Lương B, thôn Phước Thanh, 

An Xuân Đông, An Xuân Bắc

DTT 3,16 3,16 Xã Quảng An

286 Mở rộng sân thể dục thể thao Trung tâm xã DTT 1 1 Xã Quảng An

287 Sân thể thao thôn Tây Hải DTT 1,15 Xã Quảng Ngạn

288 Sân thể thao trung tâm xã DTT 1,03 Xã Quảng Ngạn

289 Trung tâm thể dục - thể thao (Sân bóng xã) DTT 1,00 1,00 Xã Quảng Thành

290 Sân thể thao thôn Phổ Lại DTT 0,15 0,15 Xã Quảng Vinh

291 Xây dựng sân vận động xã Quảng Vinh DTT 1,36 1,36 Xã Quảng Vinh

292

Đất thể dục thể thao các thôn Hạ Lang, Bác Vọng Tây, 

Bác Vọng Đông, Nam Phù, Nghĩa Lộ, Hà Cảng, Phú Lễ, 

Xuân Tùy, Bao La - Đức Nhuận và Vạn Hạ Lang

DTT 5,10 5,10 Xã Quảng Phú

293 Mở rộng sân thể thao xã thôn La Vân Thượng DTT 1,69 1,69 Xã Quảng Thọ

294 Khu thể thao các xã DTT 1,50 1,50

Xã Quảng An, Xã 

Quảng Phước, Xã 

Quảng Thọ

295 Quỹ đất dự trữ cho cơ sở thể dục - thể thao DTT 2,00 2,00 Huyện Quảng Điền

Đất cụm công nghiệp SKN

296 Cụm công nghiệp Quảng Lợi SKN 34,06 34,06 Xã Quảng Lợi

Đất thương mại, dịch vụ TMD

297 Đất dịch vụ thương mại và du lịch trên Phá Tam Giang TMD 3,40 3,40 Xã Quảng An

298 Đất thương mại dịch vụ (Chợ Mỹ Xá) TMD 0,20 0,20 Xã Quảng An

299 Đất thương mại dịch vụ Tây Quảng An TMD 2,20 2,20 Xã Quảng An

300 Khu du lịch nghĩ dưỡng Lee House TMD 1,14 1,14 Xã Quảng Công

301 Điểm du lịch cộng đồng thôn Cương Giáng TMD 2,50 2,50 Xã Quảng Công

302
Khu du lịch sinh thái ven biển, đầm phá Âu thuyền thôn 

14
TMD 12,90 12,90 Xã Quảng Công

303
Khu du lịch sinh thái ven biển, đầm phá Âu thuyền Chợ 

Cồn Gai
TMD 2,50 2,50 Xã Quảng Công

304 Khu nghỉ dưỡng và Dịch vụ tắm biển xã Quảng Công TMD 0,35 0,35 Xã Quảng Công

305 Khu dịch vụ du lịch cộng đồng thôn Cương Giáng TMD 1,2 1,2 Xã Quảng Công

306 Khu dịch vụ du lịch cộng đồng thôn An Lộc TMD 6,00 6,00 Xã Quảng Công

307 Đất thương mại dịch vụ xã Quảng Công TMD 26,00 26,00 Xã Quảng Công

308 Khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Giang Lagoon TMD 2,56 2,56 Xã Quảng Công

309 Đất thương mại dịch vụ vùng Tằm, thôn Mỹ Thạnh TMD 2,50 2,50 Xã Quảng Lợi

310
Khu dịch vụ du lịch nghĩ dưỡng, sinh thái đầm phá xã 

Quảng Lợi
TMD 3,00 3,00 Xã Quảng Lợi

311 Khu du lịch cộng đồng Quảng Lợi TMD 18,50 18,50 Xã Quảng Lợi

312 Khu dịch vụ Bến thuyền Cồn Tộc TMD 26,00 26,00 Xã Quảng Lợi

313 Khu dịch vụ Cồn Tộc TMD 2,80 2,80 Xã Quảng Lợi

314 Điểm dừng chân trên Phá Tam Giang (3 vị trí) TMD 3,00 3,00 Xã Quảng Lợi

315 Đất thương mại dịch gần trường ODA TMD 0,35 0,35 Xã Quảng Lợi

316 Khu du lịch Bến đò - Chợ chiều TMD 1,00 1,00 Xã Quảng Ngạn

317
Khu du lịch biển Quảng Ngạn (biển Tân Mỹ, biển Tây 

Hải)
TMD 26,00 26,00 Xã Quảng Ngạn

318 Đất thương mại dịch vụ xã Quảng Ngạn TMD 10,00 10,00 Xã Quảng Ngạn

319 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Quảng Phú TMD 0,11 0,11 Xã Quảng Phú



320 Mở rộng phát triển TTCN- Làng nghề mây tre đan Bao 

La- Khu vực phụ trợ phát triển thương mại dịch vụ

TMD 2,50 2,50 Xã Quảng Phú

321 Khu du lịch sinh thái bãi bồi Nam Phù TMD 6,00 6,00 Xã Quảng Phú

322 Khu du lịch trải nghiệm sinh thái xã Quảng Phú TMD 7,50 7,50 Xã Quảng Phú

323 Điểm đậu đỗ xe cơ giới TMD 0,34 0,34 Xã Quảng Phú

324 Điểm tập kết vật liệu xây dựng TMD 0,18 0,18 Xã Quảng Phú

325 Đất thương mại dịch vụ xã Quảng Phước TMD 3,00 3,00 Xã Quảng Phước

326 Điểm du lịch sinh thái xã Quảng Phước TMD 17,00 17,00 Xã Quảng Phước

327 Khu dịch vụ thương mại TMD 1,50 1,50 Xã Quảng Thái

328 Quy hoạch điểm dịch vụ du lịch hạ lưu sông Ô Lâu TMD 5,00 5,00 Xã Quảng Thái

329 Khu du lịch bảo tồn thiên nhiên tràm chim TMD 30,00 30,00 Xã Quảng Thái

330 Khu thương mại dịch vụ TL4 TMD 1,50 1,50 Xã Quảng Thái

331 Khu dịch vụ du, lịch sinh thái Hồ Sen - Trằm Sen TMD 1,60 1,60 Xã Quảng Thái

332 Khu dịch vụ du lịch sinh thái Hồ Sen - Trằm ngang TMD 1,96 1,96 Xã Quảng Thái

333 Khu du lịch sinh thái trải nghiệm hồ Nam Giảng TMD 20,00 20,00 Xã Quảng Thái

334 Khu thương mại dịch vụ sông Nịu khu trung tâm xã TMD 2,00 2,00 Xã Quảng Thái

335
Khu dịch vụ du lịch vùng phá Tam Giang xã Quảng 

Thành
TMD 30,00 30,00 Xã Quảng Thành

336 Khu dịch vụ Truông Phổ Lại TMD 2,00 2,00 Xã Quảng Vinh

337 Hạ tầng làng bún Ô Sa TMD 0,28 0,28 Xã Quảng Vinh

338
Đất thương mại, dịch vụ (Bến xe Ngọc Thảo, cũ, Cạnh 

cầu Vĩnh Hòa và từ cầu Bộ Phi đến cầu Đan Điền) 
TMD 1,40

Thị trấn Sịa, Xã 

Quảng Phú

339 Cửa hàng xăng dầu tại Tô dân phố Giang Đông TMD 0,17 0,17 Thị trấn Sịa

340 Kinh doanh vật liệu xây dựng TMD 0,20 0,20 Thị trấn Sịa

341
Dự án khu thương mại dịch vụ hai bên bờ sông Sịa tại 

thị trấn Sịa
TMD 2,42 2,42 Thị trấn Sịa

342
Khu thương mại dịch vụ kết hợp bãi đậu xe cổng vào 

Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
TMD 1,10 1,10 Xã Quảng Thọ

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

343 Đất sản xuất kinh doanh (HTX nước mắm) SKC 1,50 1,50 Xã Quảng Công

344 Nhà máy phân vi sinh SKC 3,00 3,00 Xã Quảng Lợi

345 Đất sản xuất kinh doanh SKC 1,20 1,20 Xã Quảng Lợi

346 Khu chế biến nước mắm Tây Hải SKC 0,75 0,75 Xã Quảng Ngạn

347
Lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung (di dời Lò mổ lợn

cũ)
SKC 0,11 0,11 Xã Quảng Phú

348
Nhà máy chế biến cát bằng công nghệ sàng lọc, tuyền 

rửa
SKC 20,00 20,00 Xã Quảng Vinh

349 Đất dự trữ cho cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 2,00 2,00 Huyện Quảng Điền

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

350

Mỏ sa khoáng titan - zircon (Sau khi thực hiện công tác 

hoàn thổ, đóng cửa mỏ (thực hiện đến năm 2024) vị trí 

này sẽ đưa vào thực hiện dự án Khu dân cư kết hợp du 

lịch nghỉ dưỡng Hải Thành 2)

SKS 65,00 65,00
Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

351 Mỏ than bùn SKS 1,20 1,20 Xã Quảng Thái

352 Đất dự trữ cho hoạt động khoáng sản SKS 50,00 50,00 Huyện Quảng Điền

Đất giao thông DGT

353
Nâng cấp, mở rộng và chỉnh trang đường tỉnh lộ 4B (Từ 

cầu Ông Lời đến giáp xã Quảng Thành)
DGT 1,50 1,50 Xã Quảng An

354 Xây dựng Cầu Phú Lương B DGT 0,18 0,18 Xã Quảng An

355
Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn (Km10+00 –

Km10+500 đường Tỉnh 4.
DGT 0,15 0,18

Xã Quảng An, 

Quảng Thành

356
Đường quy hoạch từ Cầu ngã tư đến bưu điện xã Quảng 

An
DGT 4,00 4,00 Xã Quảng An

357
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư vùng sạt lỡ ven biển xã 

Quảng Công
DGT 6,47 6,47

Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

358
Đường nối từ 2 khu TĐC Hải Thành đến xóm cũ - Tân 

Lộc
DGT 2,00 2,00 Xã Quảng Công

359 Đường họ Lê đến  kè Xóm mới DGT 1,16 1,16 Xã Quảng Công

360
Đường ra khu nghĩa địa (Từ Cương Giáng đến Hải 

Thành)
DGT 1,85 1,85 Xã Quảng Công

361 Đường giao thông Hải Thành - Cương Giáng DGT 1,30 1,30 Xã Quảng Công



362

Chỉnh trang trung tâm chợ Cồn Gai xã Quảng Công; 

hạng mục: hệ thống thoát nước vỉa hè, nâng cấp mở rộng 

mặt đường

DGT 0,35 0,35 Xã Quảng Công

363 Đường quốc lộ 49B ra bãi biển thôn Cương Giáng DGT 1,98 1,98 Xã Quảng Công

364
Nâng cấp đường nối Quốc lộ 49B đến khu Dịch vụ du 

lịch Cương Giáng
DGT 0,53 Xã Quảng Công

365 Khu vực hậu cần nghề cá và sửa chửa tàu thuyền DGT 0,40 0,40 Xã Quảng Công

366

Hạ tầng phục vụ dân sinh kết hợp phát triển du lịch xã

Quảng Công (Hạng mục: Giao thông, điện chiếu sáng,

bãi đổ xe)

DGT 0,56 0,56 Xã Quảng Công

367
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Phường Thiền, xã 

Quảng Công
DGT 0,29 0,29 Xã Quảng Công

368
Đường xóm mới thôn Tân Thành, xã Quảng Công, 

huyện Quảng Điền
DGT 0,55 0,55 Xã Quảng Công

369 Đường du lịch bãi biển Tân Thành DGT 0,06 0,06 Xã Quảng Công

370
Đường Phước Lập-Giang Đông nối dài đường Vinh Lợi 

(Sịa+Quảng Lợi)
DGT 1,13 1,13

Xã Quảng Lợi, Thị 

trấn Sịa

371

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước nâng cấp hệ thống

điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua Khu

trung tâm xã Quảng Lợi

DGT 1,10 1,10 Xã Quảng Lợi

372 Đường ra ông  Bê DGT 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

373
Hạ tầng phát triển du lịch nông thôn khu du lịch cộng 

đồng xã Quảng Lợi
DGT 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

374
Xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn (Km24+300 – 

Km24+400) đường Tỉnh 4, đoạn  qua xã Quảng Lợi.
DGT 0,50 0,50 Xã Quảng Lợi

375

Nâng cấp, mở rộng đoạn Km11+500-Km12+500 đường 

tỉnh 6; Km22+500-Km24+500 trên đường tỉnh 16; 

mở rộng các điểm đen, điểm tiềm ẩn

DGT 0,51 0,51 Xã Quảng Lợi

376 Xây dựng tuyến đường liên thôn 1 - Tây Hải DGT 2,40 2,40 Xã Quảng Ngạn

377
Đường vành đai bảo vệ rừng xã Quảng Ngạn từ thôn 1 

đến thôn Vĩnh Tu (Đường vào nghĩa trang thôn 1,2,3)
DGT 1,50 1,50 Xã Quảng Ngạn

378
Mở rộng nút giao thông giữa tỉnh lộ 22 và QL49; mở 

rộng tuyến TL22 từ QL 49 ra biển Tân Mỹ
DGT 0,50 0,50 Xã Quảng Ngạn

379

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước nâng cấp hệ thống 

điện chiếu sáng, cây xanh quốc lộ 49B đoạn qua khu 

trung tâm xã Quảng Ngạn

DGT 0,16 0,16 Xã Quảng Ngạn

380
Đường vành đai bảo vệ rừng xã Quảng Ngạn (Đường

vào nghĩa trang thôn 1,2,3)
DGT 1,50 Xã Quảng Ngạn

381 Xây dựng và nâng cấp bến đò Cồn Tộc, bến đò Vĩnh Tu DGT 2,15 2,15
Xã Quảng Lợi; Xã 

Quảng Ngạn

382 Mở rộng đường liên xã Quảng Vinh – Quảng Phú DGT 5,28 5,28 Xã Quảng Phú

383
Nâng cấp mà mở rộng đường liên xã từ tỉnh lộ 8C đến 

cầu Xuân Tùy – Nghĩa Lộ
DGT 3,06 3,06 Xã Quảng Phú

384
Nâng cấp mà mở rộng đường liên xã từ tỉnh lộ 8C đến 

đường liên xã Quảng Vinh – Quảng Phú (thôn Hà Cảng)
DGT 2,00 2,00 Xã Quảng Phú

385
Nâng cấp mà mở rộng đường tỉnh lộ 8C từ cầu Tứ Phú 

đến xã Quảng Vinh
DGT 4,86 4,86 Xã Quảng Phú

386

Nâng cấp chỉnh trang, mở rộng mặt đường, lắp đặt hệ 

thống điện chiếu sáng công cộng trước UBND xã Quảng 

Phú

DGT 2,28 2,28 Xã Quảng Phú

387
Nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ, xã Quảng Phú,

huyện Quảng Điền
DGT 6,80 6,80 Xã Quảng Phú

388
Hệ thống điện công cộng đường tỉnh lộ 8C, đoạn từ chợ

Quảng Phú - Bao La - đến giáp ranh xã Quảng Vinh
DGT 0,32 0,32 Xã Quảng Phú

389
Đường từ UBND xã Quảng Phú đến chùa Thiện Khánh

DGT 0,50 0,50 Xã Quảng Phú

390
Đường nối từ xóm ông Nguyễn Ái Bình đến địa giới 

hành chính xã Phong Hiền 
DGT 0,45 0,45 Xã Quảng Phú

391
Đường từ Nghĩa trang liệt sĩ huyện đến đường ven sông 

Bồ (nhà thờ họ Hoàng)
DGT 2,52 2,52 Xã Quảng Phú

392
Đường các thôn Mai Dương, Khuông Phò, Thủ Lễ 2,

Lâm Lý, Hà Đồ - Phước Lập
DGT 2,00 2,00 Xã Quảng Phước

393

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước nâng cấp hệ thống

điện chiếu sáng, cây xanh đường nội thị khu trung tâm

xã Quảng Phước

DGT 2,00 2,00 Xã Quảng Phước

394
Mở rộng đường kết hợp kè dọc sông Diên Hồng từ cầu

Thủ Lễ đến cầu Ruộng Bến
DGT 2,00 2,00 Xã Quảng Phước



395

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước nâng cấp hệ thống 

điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 4 đoạn qua xã 

Quảng Thái

DGT 11,50 11,50 Xã Quảng Thái

396

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước nâng cấp hệ thống 

điện chiếu sáng, cây xanh đường tỉnh lộ 11C đoạn qua 

xã Quảng Thái

DGT 10,85 10,85 Xã Quảng Thái

397 Đường ven phá Tam Giang DGT 11,18 11,18 Xã Quảng Thái

398 Đường liên xã từ TL 8C đến TL9 DGT 6,24 6,24 Xã Quảng Thái

399
Đường nối tỉnh lộ 11C đi tỉnh lộ 9 đến xã Phong 

Chương
DGT 11,00 11,00 Xã Quảng Thái

400 Đường xuyên phá Tam Giang DGT 9,00 9,00 Xã Quảng Thái

401 Nâng cấp và mở rộng đường Thâm Điền DGT 11,52 11,52 Xã Quảng Thành

402 Mở rông tỉnh lộ 4 DGT 1,40 1,40 Xã Quảng Thành

403 Đường liên xã Quảng Thọ-QuảngThành nối tỉnh lộ 19 DGT 3,50 3,50
Xã Quảng Thành, 

Xã Quảng Thọ

404
Chỉnh trang tỉnh lộ 4 (đoạn từ UBND xã Quảng Thành 

đến chợ Tây Ba)
DGT 0,50 0,50 Xã Quảng Thành

405 Xây dựng đường Đông Quảng Thành DGT 2,88 2,88 Xã Quảng Thành

406 Nâng cấp, mở rộng đường Tây Thành, Quán Hòa DGT 4,00 4,00 Xã Quảng Thành

407 Đường Thủ Đạt - Cửa Miếu, Đê cũ (Kim Đôi) DGT 0,35 0,35 Xã Quảng Thành

408

Hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng thôn Thành Trung,

xã Quảng Thành (hạng mục đường giao thông, tổng quy

mô 0,606 ha)

DGT 0,61 Xã Quảng Thành

409

Xây dựng vỉa hè, thoát nước đường tỉnh lộ 19, Nâng cấp

hệ thống điện chiếu sáng tỉnh lộ đoạn qua khu TT xã

Quảng Thọ

DGT 1,55 1,55 Xã Quảng Thọ

410 Đường phía sau nghĩa trang liệt sỹ DGT 0,04 0,04 Xã Quảng Thọ

411 Cầu Phổ Lại DGT 1,00 1,00 Xã Quảng Thọ

412 Tuyến đường Tỉnh lộ 19 DGT 11,54 11,54 Xã Quảng Thọ

413 Tuyến đường Cầu Ông Lời - xã Quảng Thành DGT 1,03 1,03 Xã Quảng Thọ

414 Tuyến đường Đập Mít - La Vân Hạ DGT 9,41 9,41 Xã Quảng Thọ

415 Tuyến đường Khu lưu niệm nhà thơ Tố Hữu - Tỉnh lộ 4 DGT 4,07 4,07 Xã Quảng Thọ

416 Tuyến đường Liên xã Quảng Phú - Quảng Thọ DGT 1,66 1,66 Xã Quảng Thọ

417 Tuyến đường Liên xã Quảng Thọ - Quảng An DGT 3,19 3,19 Xã Quảng Thọ

418 Tuyến đường liên xã Quảng Thọ - Quảng Phước DGT 1,17 1,17 Xã Quảng Thọ

419 Tuyến đường Tỉnh lộ 4 DGT 3,84 3,84 Xã Quảng Thọ

420
Tuyến đường tỉnh lộ 8 từ phía Bắc cầu Niêm Phò - Tỉnh 

lộ 4
DGT 4,06 4,06 Xã Quảng Thọ

421
Tuyến đường Tỉnh lộ 8A (Điểm từ cầu Thanh Lương 

đến Ngã ba Lương Cổ)
DGT 8,79 8,79 Xã Quảng Thọ

422 Tuyến đường trục chính các thôn DGT 14,93 14,93 Xã Quảng Thọ

423 Tuyến đường Trục trung tâm xã DGT 7,78 7,78 Xã Quảng Thọ

424 Tuyến đường Vành đai DGT 9,45 9,45 Xã Quảng Thọ

425 Tuyến đường Vành đai 3 - Quảng Phú DGT 1,82 1,82 Xã Quảng Thọ

426 Tuyến đường Vành đai 3 - Tỉnh lộ 19 DGT 2,86 2,86 Xã Quảng Thọ

427 Tuyến đường WB - Thọ Thành DGT 3,48 3,48 Xã Quảng Thọ

428 Đường trục chính trong Khu công nghiệp Quảng Vinh DGT 1,90 1,90 Xã Quảng Vinh

429 Tuyến đường từ chợ Nang đến xóm 2 thôn Đức Trọng DGT 1,00 1,00 Xã Quảng Vinh

430
Đường nội đồng từ Tứ Phú đến Đồng Bào và đường 

giao thông nội đồng từ họ Hồ đến Tứ Phú
DGT 0,70 0,70 Xã Quảng Vinh

431
Dự án chỉnh trang đường tỉnh lộ 11A đoạn qua khu 

trung tâm xã Quảng Vinh
DGT 2,16 2,16 Xã Quảng Vinh

432

Nâng cấp mở rộng đường liên thôn Thanh Cần - Phổ lại 

kết hợp đê ngăn lũ (Đoạn từ cầu Bắc Vinh đến Cống 

Miếu, xã Quảng Vinh)

DGT 1,00 1,00 Xã Quảng Vinh

433 Đường nối xóm 5- xóm 6 thôn Đức Trọng DGT 0,06 Xã Quảng Vinh

434
Đường Phước Lập - Giang Đông nối dài đến đường 

Vinh Lợi
DGT 1,15 1,15

Xã Quảng Lợi, Thị 

trấn Sịa

435
Đường khu phố Thủ Lễ Nam nối từ đường Nguyễn 

Cảnh Di đến đường Nguyễn Vịnh
DGT 1,00 1,00 Thị trấn Sịa

436 Đường Lê Tư Thành nối Đê Tây phá Tam Giang DGT 1,50 1,50 Thị trấn Sịa

437

Đầu tư hạ tầng vỉa hè, thoát nước cây xanh đường 

Nguyễn Kim Thành (đoạn từ tổ dân phố Vân Căn đến 

đường vào khu CN xã Quảng Vinh)

DGT 0,67 0,67
Xã Quảng Vinh, 

Thị trấn Sịa



438 Đường Phạm Quang Ái nối kè Sịa DGT 2,30 2,30 Thị trấn Sịa

439 Đường ven sông Sịa nối xã Quảng Vinh DGT 3,00 3,00 Thị trấn Sịa

440
Chỉnh trang nút giao thông (Đoạn đường Trần Bá Song 

đến Nguyễn Vịnh)
DGT 0,03 0,03 Thị trấn Sịa

441 Nút giao thông kết hợp công viên cây xanh DGT 0,08 0,08 Thị trấn Sịa

442
Chỉnh trang nút giao thông tại ngã tư đường Đan Điền - 

Nguyễn Vịnh
DGT 0,1 0,1 Thị trấn Sịa

443
Chỉnh trang vỉa hè, thoát nước đường Trần Bá Song 

đoạn từ đường Nguyễn Vịnh đến TDP Giang Đông
DGT 0,802 0,802 Thị trấn Sịa

444 Nâng cấp, mở rộng đường Đặng Huy Cát, thị trấn Sịa DGT 0,78 0,65 Thị trấn Sịa

445
Chỉnh trang nút giao thông Tam Giang – Trần Hữu

Khác (giai đoạn 1)
DGT 0,063 0,063 Thị trấn Sịa

446
Đường Trần Quang Nợ nối dài đến Nhà máy dệt may

Triệu Phú
DGT 0,06 0,06 Thị trấn Sịa

447 Đường kiệt 4 Tam Giang nối Nguyễn Vịnh DGT 0,33 0,33 Thị trấn Sịa

448
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Sịa - Mai Dương, huyện 

Quảng Điền
DGT 3,3 3,3

Thị trấn Sịa, Xã 

Quảng Phước

449 Đường liên xã Quảng Vinh - Quảng Lợi nối tỉnh lộ 4 DGT 12,48 12,48
Xã Quảng Vinh, 

Xã Quảng Lợi

450
Đường kết nối đô thị mới Quảng Thành với Thành phố 

Huế và Thị xã Hương Trà
DGT 16,64 16,64 Xã Quảng Thành

451 Đường liên xã Quảng Thái nối Tỉnh lộ 9 DGT 12,50 12,50 Xã Quảng Thái

452 Cầu gỗ trên phá Tam Giang DGT 16,50 16,50
Xã Quảng Lợi, Xã 

Quảng Ngạn

453 Đường phía Tây phá Tam Giang DGT 2,50 2,50 Huyện Quảng Điền

454 Hệ thống giao thông phục vụ mục tiêu quốc gia. DGT 10,00 10,00 Huyện Quảng Điền

455

Các tuyến đường giao thông nội đồng, liên thôn, liên 

xóm và các tuyến đường quy hoạch trong các điểm dân 

cư mới

DGT 20,00 20,00 Huyện Quảng Điền

Đất thuỷ lợi DTL

456 Hệ thống tiêu thoát lũ hói Ngã tư DTL 2,34 2,34 Xã Quảng An

457 Hệ thống trạm bơm Pheo, thôn Mỹ Xá DTL 0,10 0,10 Xã Quảng An

458 Cống Ông Té, xã Quảng An DTL 0,29 Xã Quảng An

459
Nâng cấp mở rộng kết hợp nạo vét gia cố bờ hói Hàng 

Tổng, huyện Quảng Điền
DTL 6,43 6,43

Xã Quảng Phước, 

Xã Quảng An

460
Nạo vét và gia cố hói An Xuân và hói Kim Đôi, huyện 

Quảng Điền
DTL 6,70 6,70

Xã Quảng An, xã 

Quảng Thành

461
Hệ thống trạm bơm (Vùng Trẹn, xã Quảng Vinh; Xuân 

Tùy, Pheo, xã Quảng An) huyện Quảng Điền
DTL 7,00 7,00

Xã Quảng Vinh, xã 

Quảng An

462
Nạo vét và gia cố tuyến tiêu thoát lũ hói Cồn Bài, xã 

Quảng An
DTL 1,05 1,05 Xã Quảng An

463

Nạo vét, nâng bờ chống tràn 2 bờ hói: Bến Trâu, Nịu xã 

Quảng Thái và nạo đắp bờ, bờ tả hói Diên Hồng từ cầu 

Bàu Kho đến cống Bầu, huyện Quảng Điền

DTL 8,50 8,50

Xã Quảng Thái, xã 

Quảng Lợi, Thị 

trấn Sịa

464 Tuyến kênh từ Điền Hải - Quảng Công DTL 2,00 2,00 Xã Quảng Ngạn

465 Nâng cấp mà mở rộng tuyến đê bao ven phá DTL 3,00 3,00 Xã Quảng Ngạn

466

Gia cố, nâng cấp kết hợp giao thông các tuyến đê bao 

nội đồng các trạm bơm tiêu: Bạch Đằng và Phước Lý, xã 

Quảng Phước, huyện Quảng Điền

DTL 3,20 3,20 Xã Quảng Phước

467

Nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp

giao thông (cống An Xuân, Hà Đồ, Mai Dương, Bàu

Làng, Bạch Đằng, Bàu Sau và Quán Cửa)

DTL 27,00 27,00

Xã Quảng Phước, 

xã Quảng An, xã 

Quảng Vinh, Thị 

trấn Sịa

468 Di dời tuyến kênh mương cấp 1 DTL 0,60 0,60 Xã Quảng Thái

469
Hệ thống kênh cấp 2 trạm bơm Thâm Điền, huyện 

Quảng Điền
DTL 0,70 0,70 Xã Quảng Thành

470
Hệ thống tiêu thoát lũ hói ngã tư Quảng Thọ, Quảng An, 

Quảng Thành (2,93km)
DTL 6,90 4,50 2,40 Huyện Quảng Điền

471

Kênh mương bê tông trạm bơm Thành Trung và trạm 

bơm Láng Miếu Bà ( thuộc dự án Kiên cố hóa kênh 

mương các tuyến: Đạt nhất, Đạt ba trên, Năm mẫu, Quai 

vạt, Lỗ chẹp - Trường 5)

DTL 0,22 0,22 Xã Quảng Thành

472 Xây dựng đê La Vực DTL 0,28 0,28 Xã Quảng Thành

473 Nâng cấp và mở rộng đê Nước Mắm DTL 0,10 0,10 Xã Quảng Thành



474

Nâng cấp sửa chữa các trạm bơm tiêu Hương Vinh, 

Hương Phong, Nam Thanh thị xã Hương Trà và Quảng 

Thành, huyện Quảng Điền

DTL 1,00 1,00 Xã Quảng Thành

475 Cống An Thành, xã Quảng Thành DTL 0,27 0,27  Xã Quảng Thành

476
Nạo vét và gia cố hai bờ đê hói Chợ Nang đoạn từ cầu 

Phổ lại đến cầu Bố
DTL 19,50 19,50 Xã Quảng Vinh

477
Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Phong Sơn, Đông Vinh,

Chương - Bình, Vinh Phú
DTL 0,30 0,30 Xã Quảng Vinh

478
Kè kết hợp chỉnh trang bờ Bắc sông Sịa (giai đoạn 2), 

thị trấn Sịa
DTL 1,54 1,54 Thị trấn Sịa

479 Nạo vét gia cố Hói Nam Thanh Đông DTL 18 18

Xã Quảng Vinh, 

Xã Quảng Phước, 

Thị trấn Sịa

480 Nạo vét gia cố Hói Chợ Nang DTL 45,5 45,5

Xã Quảng Vinh, 

Xã Quảng Phước, 

Thị trấn Sịa

481 Nạo vét gia cố Hói Kim Đôi DTL 7,5 7,5 Xã Quảng Thành

482 Nạo vét gia cố Hói Ngã Tư DTL 6,00 6,00
Xã Quảng An, Xã 

Quảng Thọ

483 Nạo vét gia cố khơi thông sông Rào Cùng DTL 14,5 14,5 Xã Quảng Thọ

484 Nâng cấp đê bao An Thành, kết hợp giao thông DTL 7,5 7,5
Xã Quảng An, Xã 

Quảng Thành

485 Đê Ico DTL 23,00 23,00

Xã Quảng Lợi, Xã 

Quảng An, Xã 

Quảng Phước, Thị 

trấn Sịa, Xã Quảng 

Thành

486
Hệ thống kênh mương và thoát nước trên địa bàn các xã, 

thị trấn
DTL 7,00 7,00 Huyện Quảng Điền

487 Quỹ đất dự trữ cho thủy lợi DTL 10,00 10,00 Huyện Quảng Điền

Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT

488 Trạm trung chuyển điều áp Quảng Công và Quảng Ngạn DCT 1,40 1,40
Xã Quảng Công, 

Xã Quảng Ngạn

489
Trạm tăng áp và trung tâm giao dịch khách hàng tại thị 

trấn Sịa
DCT 0,96 0,96 Thị trấn Sịa

Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC

490 Kè chống sạt lở bờ biển khu vực xã Quảng Công DPC 13,60 13,60 Xã Quảng Công

491
Kè chống sạt lỡ bờ sông Bồ đoạn qua xã Quảng Thọ, 

Quảng An, Quảng Phước, huyện Quảng Điền
DPC 13,40 13,40

Xã Quảng Thọ, Xã 

Quảng An, Xã 

Quảng Phước

492 Kè chống sạt lở bờ sông Diên Hồng, huyện Quảng Điền DPC 9,20 9,20
Xã Quảng Phước, 

Thị trấn Sịa; 

493
Kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua xã Quảng Phú, huyện 

Quảng Điền
DPC 2,70 2,70 Xã Quảng Phú

494
Kè chống sạt lở sông Bồ đoạn qua xã Quảng Thành, 

huyện Quảng Điền
DPC 2,20 2,20 Xã Quảng Thành

495 Khơi thông tuyến thoát lũ hói Kênh Tre DPC 0,51 0,51 Xã Quảng Thọ

Đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh,

di sản thiên nhiên
DDD

496 Khu di tích Lăng mộ cụ Trần Đình Bá DDD 0,30 0,30 Xã Quảng Phú

497 Mở rộng di tích lịch sử đình làng Thủy Lập DDD 0,15 0,15 Xã Quảng Lợi

Đất công trình xử lý chất thải rắn DRA

498 Bãi rác xã Quảng Lợi DRA 2 2 Xã Quảng Lợi

499 Quỹ đất dự trữ cho đất công trình xử lý chất thải rắn DRA 2 2 Xã Quảng Lợi

Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng DNL

500
Xây dựng, nâng cấp hệ thống lưới điện trung hạ thế trên 

địa bàn huyện Quảng Điền và Đường dây 110kV từ 

TBA 110kV Huế 3 đến TBA 110KV Điền Lộc

DNL 15,00 15,00 Huyện Quảng Điền

501
Trạm biến áp 110kV KCN Quảng Vinh và đường dây 

đấu nối
DNL 7,50 7,50 Huyện Quảng Điền

502

Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp

khu vực trung tâm huyện lỵ, thành phố của tỉnh Thừa

Thiên Huế (KfW3.1) (Tổng quy mô 1,30 ha)

DNL 0,25 7,50 Huyện Quảng Điền

503
Xây dựng mới TBA 110kV Huế 5 - đường dây đấu nối

TBA Huế 5 (GĐ1 lắp 1 máy 63MVA)
DNL 5,00 5,00 Huyện Quảng Điền



504 Kéo dây mạch 2 Huế 2 - Huế 3 DNL 3,00 3,00 Huyện Quảng Điền

Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH

505 Xây dựng chợ cá thôn Hà Đồ- Phước Lập DCH 0,32 0,32 Xã Quảng Phước

506 Chợ Mỹ Xá DCH 0,40 0,40 Xã Quảng An

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng 

đồng
DKV

507
Giải phóng mặt bằng và san lấp để xây dựng Nhà văn 

hoá thôn An Xuân Đông
DKV 0,05 0,05 Xã Quảng An

508 Nhà văn hóa thôn Đông Xuyên DKV 0,05 0,05 Xã Quảng An

509 Xây dựng nhà văn hoá thôn 1, 2, 3,4, An Lộc DKV 3,00 3,00 Xã Quảng Công

510
Mở rộng nhà văn hóa Cương giáng, Tân Thành, Hải 

Thành
DKV 1,00

1,00
Xã Quảng Công

511 Xây dựng nhà văn hoá thôn Mỹ Thạnh DKV 0,75 0,75 Xã Quảng Lợi

512 Nhà sinh hoạt cộng đồng Chi hội trang trại DKV 0,60 0,60 Xã Quảng Lợi

513
Mở rộng nhà văn hóa các thôn (Cư Lạc,Thủy Lập, Hà 

Công, Sơn Công)
DKV 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

514
Xây dựng nhà văn hóa thôn Ngư Mỹ Thạnh, thôn Tháp 

Nhuận
DKV 0,5 0,5 Xã Quảng Lợi

515 Xây dựng nhà văn hóa thôn 2, 3 DKV 1,05 1,05 Xã Quảng Ngạn

516 Mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 13 DKV 0,17 0,17 Xã Quảng Ngạn

517 Xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 1,Vĩnh Tu DKV 0,32 0,32 Xã Quảng Ngạn

518 Xây dựng nhà văn hoá thôn Bát Vọng Tây DKV 0,15 0,15 Xã Quảng Phú

519 Nhà Văn hóa thôn Bác Vọng Đông DKV 0,12 0,12 Xã Quảng Phú

520 Xây dựng nhà văn hoá thôn Hà Đồ-Phước Lập DKV 0,20 0,20 Xã Quảng Phước

521 Nhà văn hóa thôn Lâm Lý DKV 0,12 0,12 Xã Quảng Phước

522 Xây dựng nhà văn hoá thôn Thủ Lễ 2 DKV 0,10 0,10 Xã Quảng Phước

523 Nhà văn hóa thôn Đông Hồ DKV 0,23 0,23 Xã Quảng Thái

524 Xây dựng nhà văn hoá thôn Phò Nam A DKV 0,12 0,12 Xã Quảng Thọ

525 Xây dựng nhà văn hoá thôn Cao Xá DKV 0,17 0,17 Xã Quảng Vinh

526
Xây dựng nhà văn hoá thôn Phú Lương A, An Thành, 

Quán Hoà (Lập hồ sơ chuyển mục đích)
DKV 1,00 1,00 Xã Quảng Thành

527 Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố Vĩnh Hòa DKV 0,20 0,20 Thị trấn Sịa

528 Quỹ đất dự trữ cho đất sinh hoạt cộng đồng DKV 1,00 1,00 Huyện Quảng Điền

529 Công viên cây xanh Thôn 2,3 DKV 2,00 2,00 Xã Quảng Công

530 Công viên khu dân cư Đông Quảng Lợi DKV 0,20 0,20 Xã Quảng Lợi

531 Đất công viên Cồn Tộc DKV 4,50 4,50 Xã Quảng Lợi

532 Công viên Trung tâm xã DKV 0,6 0,6 Xã Quảng Lợi

533 Chỉnh trang công viên Cồn Tộc DKV 2,63 Xã Quảng Lợi 

534 Quy hoạch khu vui chơi giải trí thôn Tân Mỹ DKV 0,70 0,70 Xã Quảng Ngạn

535 Khu vui chơi trẻ em DKV 0,50 0,50 Xã Quảng Phú

536 Công viên trung tâm xã DKV 0,60 0,60 Xã Quảng Phú

537 Đất công viên cây xanh DKV 2,67 2,67 Xã Quảng Phước

538 Đất công viên cây xanh xã Quảng Vinh DKV 0,22 0,22 Xã Quảng Vinh

539  Đất công viên cây xanh DKV 1,25 1,25 Xã Quảng Thái

540 Đất công viên cây xanh Thị trấn Sịa DKV 0,50 0,50 Thị trấn Sịa

541
Đất công viên cây xanh sát khu dân cư phía sau Nhà 

Văn hóa huyện
DKV 0,85 0,85 Thị trấn Sịa

542 Đất công viên cây xanh xã Quảng An DKV 2 2 Xã Quảng An

543 Điểm vui chơi giải trí công cộng tại các xã DKV 2,50
2,50

Huyện Quảng Điền

544 Đất công viên cây xanh Cồn Tộc DKV 1,00 1,00 Xã Quảng Lợi

545 Quỹ đất dự trữ cho khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 1,00
1,00

Huyện Quảng Điền

546 Khu vực chuyển đổi số DKV 0,25 0,25 Xã Quảng Lợi

 Đất tôn giáo TON

547
Xây dựng cơ sở thờ tự của Giáo họ Mỹ Thạnh (thuộc 

Giáo xứ Thạch Bình)
TON 0,04 0,04 Xã Quảng Lợi

548 Xây dựng Chùa làng Nam Phù TON 0,30 0,30 Xã Quảng Phú

Đất tín ngưỡng TIN

549 Miếu thờ Bà Tơ (mở rộng) TIN 0,50 0,50 Xã Quảng Phú

Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ

sở lưu giữ tro cốt
NTD

550
Mở rộng khu nghĩa địa tập trung các thôn An Xuân, Phú 

Lương B, Mỹ Xá, Đông Xuyên, Phước Thanh
NTD 5,45 5,45 Xã Quảng An



551 Khu cải táng mới phía nam UBND xã NTD 5,00 5,00 Xã Quảng An

552 Khu cải táng tập trung thôn Phú Lương B NTD 0,15 0,15 Xã Quảng An

553 Nghĩa trang tập trung huyện NTD 97,00 97,00 Xã Quảng Lợi

554 Xây dựng nghĩa trang tập trung xã NTD 2,00 2,00 Xã Quảng Ngạn

555 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ huyện Quảng Điền NTD 0,20 0,20 Xã Quảng Phú

556  Quy hoạch mới nghịa địa các thôn  NTD 15,80 15,80 Xã Quảng Thái

557 Khu nghĩa trang cải táng xã Quảng Thành NTD 1,80 1,80 Xã Quảng Thành

558
Mở rộng khu nghĩa trang, nghĩa địa các thôn xã Quảng 

Thành
NTD 2,50 2,50 Xã Quảng Thành

559 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ NTD 0,04 0,04 Xã Quảng Thọ

560 Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa các thôn NTD 7,11 7,11 Xã Quảng Thọ

561 Khu nghĩa địa tập trung NTD 20,00 20,00 Xã Quảng Vinh

Đất hỗn hợp

562
Khu phức hợp đô thị, nghỉ dưỡng Hải Dương, Quảng

Công 
HH 90,00 90,00

Xã Quảng Công, 

huyện Quảng Điền 

và xã Hải Dương, 

thành phố Huế

563  Khu dân cư kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hải Thành HH 154,00 154,00 Xã Quảng Công

564  Khu dân cư kết hợp du lịch nghỉ dưỡng Hải Thành 2 HH 110,00 110,00 Xã Quảng Công

565 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và khu dân cư An Lộc HH 157,00 157,00 Xã Quảng Công

566 Khu phức hợp đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Quảng Ngạn HH 179,00 179,00 Xã Quảng Ngạn

567 Khu phát triển du lịch cộng đồng Tân Thành HH 6,10 6,10 Xã Quảng Công

568 Khu du lịch nghỉ dưỡng Tân Thành HH 4,50 4,50 Xã Quảng Công

569
Khu dân cư kết hợp du lịch sinh thái Cương Giáng, xã

Quảng Công, huyện Quảng Điền
HH 95,00 95,00 Xã Quảng Công

570
Khu đô thị kết hợp dịch vụ du lịch trung tâm huyện 

Quảng Điền
HH 132,00 132,00

Thị trấn Sịa, xã 

Quảng Lợi

571
Dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch sinh 

thái xã Quảng Thọ
HH 50,00 50,00 Xã Quảng Thọ

572 Khu du lịch cộng đồng Tam Giang HH 56,09 56,09 Xã Quảng Lợi
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